
Đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo

Chương: 422

                                                                          Đơn vị tính: triệu đồng
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I. Thu ngân sách về phí lệ phí               -                    -                    -                     -                   -                   -                     -                     -                        -                      -                       -                      -                       -                       -   

1.Số thu               -                    -                    -                     -                   -                   -                     -                     -                        -                      -                       -                      -                       -                       -   

2. Số thu nộp Ngân sách               -                    -                    -                     -                   -                   -                     -                     -                        -                      -                       -                      -                       -                       -   

3. Số thu được để lại chi               -                    -                    -                     -                   -                   -                     -                     -                        -                      -                       -                      -                       -                       -   

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước        4.643,00    4.643,00        4.337,00           104,00            391,00          976,00              6,00             50,00           100,00              100,00             333,00                76,00             186,00             206,00             100,00 

Tổng số chi        4.643,00    4.643,00        4.337,00           104,00            391,00          976,00              6,00             50,00           100,00              100,00             333,00                76,00             186,00             206,00             100,00 

1. Sự nghiệp giáo dục        4.643,00    4.643,00        4.337,00           104,00            391,00          976,00              6,00             50,00           100,00              100,00             333,00                76,00             186,00             206,00             100,00 

1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên               -                    -   

1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        4.643,00    4.643,00        4.337,00 104,00         391,00          976,00        6,00            50,00            100,00          100,00             333,00           76,00              186,00           206,00            100,00            

 DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAO VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN BỔ SUNG CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC 

THUỘC NĂM 2022 

 Tổng số giao 

Loại 070 

Khoản 074

Loại 070 

Khoản 074

Loại 070 

Khoản 074

Loại 070 

Khoản 074

Loại 070 

Khoản 074

 Tổng số 

đã phân bổ 
Nội dung

Loại 070 

Khoản 074

Loại 070    

Khoản 074
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(Kèm theo Quyết định số  1362/QĐ-SGDĐT ngày 24 tháng 11 năm 2022)
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I. Thu ngân sách về phí lệ phí               -   

1.Số thu               -   

2. Số thu nộp Ngân sách               -   

3. Số thu được để lại chi               -   

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước        4.643,00    4.643,00 

Tổng số chi        4.643,00    4.643,00 

1. Sự nghiệp giáo dục        4.643,00    4.643,00 

1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên               -   

1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        4.643,00    4.643,00 

 Tổng số giao  Tổng số 

đã phân bổ 
Nội dung

(Kèm theo Quyết định số  1362/QĐ-SGDĐT ngày 24 tháng 11 năm 2022)

Đơn vị tính: triệu đồng
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                       -                            -                       -                    -   

                       -                            -                       -                    -   

                       -                            -                       -                    -   

                       -                            -                       -                    -   

            200,00             200,00             203,00             368,00               50,00             209,00             214,00             265,00                153,00                    11,00              121,00               2,00 

            200,00             200,00             203,00             368,00               50,00             209,00             214,00             265,00                153,00                    11,00              121,00               2,00 

            200,00             200,00             203,00             368,00               50,00             209,00             214,00             265,00                153,00                    11,00              121,00               2,00 

                       -   

200,00            200,00            203,00            368,00            50,00              209,00            214,00            265,00                           153,00 11,00                   121,00            2,00             
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(Kèm theo Quyết định số  1362/QĐ-SGDĐT ngày 24 tháng 11 năm 2022) (Kèm theo Quyết định số  1362/QĐ-SGDĐT ngày 24 tháng 11 năm 2022)
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Chương: 422

I. Thu ngân sách về phí lệ phí               -   

1.Số thu               -   

2. Số thu nộp Ngân sách               -   

3. Số thu được để lại chi               -   

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước        4.643,00    4.643,00 

Tổng số chi        4.643,00    4.643,00 

1. Sự nghiệp giáo dục        4.643,00    4.643,00 

1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên               -   

1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        4.643,00    4.643,00 

 Tổng số giao  Tổng số 

đã phân bổ 
Nội dung

(Kèm theo Quyết định số  1362/QĐ-SGDĐT ngày 24 tháng 11 năm 2022)

Đơn vị tính: triệu đồng
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Trung tâm hỗ trợ phát triển 

giáo dục Hòa nhập

                        -                          -                                              -                                                    -   

                        -                          -                                              -                                                    -   

                        -                          -                                              -                                                    -   

                        -                          -                                              -                                                    -   

                    3,00                    2,00                                     2,00                                          2,00                                       10,00                                          152,00                                              1,00 

                    3,00                    2,00                                     2,00                                          2,00                                       10,00                                          152,00                                              1,00 

                    3,00                    2,00                                     2,00                                          2,00                                       10,00                                          152,00                                              1,00 

3,00                    2,00                   2,00                                   2,00                                        10,00                                     152,000                                       1,000                                           
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